
THẾ GIỚI VIỄN TƯỞNG
PHẦN TIẾNG VIỆT (2): DẤU CHẤM LỬNG – DẤU NGOẶC KÉP
I. MỤC TIÊU DẠY HỌC
1. Kiến thức: Dấu chấm lửng và Dấu ngoặc kép
2. Năng lực:

a/ Năng lực chung: Phát triển năng lực tự chủ, tự học và giải quyết vấn đề: 

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập và chủ động tìm tòi thêm các ngữ liệu mới, tư liệu liên quan tới ngữ cảnh và biện pháp tu từ
b/ Năng lực riêng: Phát triển năng lực ngôn ngữ:

- Chỉ ra và nêu được tác dụng của dấu chấm lửng và dấu ngoặc kép
- Xây dựng được đoạn hội thoại có sử dụng dấu chấm lửng hoặc dấu ngoặc kép
- Viết được đoạn văn có sử dụng dấu chấm lửng 

3. Phẩm chất:
- Hình thành thói quen sử dụng dấu câu phù hợp khi viết 

- Thêm yêu tiếng Việt và có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: máy chiếu, bút trình chiếu, micro, bảng, phấn.
2. Học liệu: Phiếu học tập, Note, Giáo án word và Powerpoint
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
GV tổ chức cho HS tìm hiểu kiến thức bài học thông qua trò chơi “Đường lên đỉnh Olympia” (Chiếu video chương trình = Slide 1)
Hoạt động 1. MỞ ĐẦU (5p)
 a. Mục tiêu: Tạo sự hứng thú cho học sinh + Định hướng vào bài mới 
b. Nội dung: HS đọc tình huống vui và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức hoạt động
	Chuyển giao nhiệm vụ
	Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào Vòng 1 : Khởi động

- GV tổ chức cho HS đọc tình huống vui và trả lời câu hỏi
- Tình huống vui:


Một ông bố lúc sắp mất cho gọi con trai đến để trối trăng. Ông cụ thều thào dặn con:

          - Đừng uống trà … uống rượu con nhé!

          - Đừng đánh cờ … đánh bạc con nhé!


Anh con trai vốn là người con có hiếu, luôn nghe lời bố. Sau khi bố qua đời, anh đã lao vào uống rượu, đánh bạc đến nỗi bán cả sản nghiệp do bố để lại.

- Câu hỏi: Theo em, vì sao anh con trai lại lao vào uống rượu, đánh bạc? 

	Thực hiện nhiệm vụ
	- HS nghe và viết nhanh ra nháp 
- Trao đổi đáp án với bạn cùng bàn

	Báo cáo thảo luận
	- HS trình bày trước lớp ý kiến của mình. 

- Dự kiến sản phẩm: 

· Trong câu chuyện này, ông bố mệt, hấp hối nên lời dặn bị ngắt quãng.

· Người con trai lại tưởng chỗ ngắt quãng đó là chỗ ngắt câu và hiểu là:
-  Đừng uống trà! Uống rượu, con nhé!
-  Đừng đánh cờ! Đánh bạc, con nhé!
Do đó anh ta lao vào đánh cờ bạc

	Đánh giá kết quả
	- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá, chốt điểm các nhóm

- GV vào bài: 


Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (12p)
a. Mục tiêu: Chỉ ra và nêu được tác dụng của dấu chấm lửng và dấu ngoặc kép
b. Nội dung: HS hoàn thiện PHT qua phần “Vượt chướng ngại vật”
c. Sản phẩm: Câu trả lời miệng và ở trong PHT của HS 
d. Tổ chức hoạt động
	Chuyển giao nhiệm vụ
	Sau khi kết thúc Vòng 1: Khởi động, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào Vòng thứ 2 : Vượt chướng ngại vật nhé!
(1) GV tổ chức cho HS vượt chướng ngại vật thứ nhất: TÁC DỤNG CỦA DẤU CHẤM LỬNG
GV chiếu 3 ví dụ có chứa dấu chấm lửng, in đậm dấu chấm lửng:

· Nó lôi trong túi ra ba bốn lọ nhỏ, cái màu đỏ, cái màu vàng, cái màu xanh lục, … đều do nó tự chế.

· Hay là bây giờ em nghĩ thế này … Song anh có cho phép nói thì em mới dám nói …
· Chỗ giống nhau nhất của mọi người trên thế gian này là … không ai giống ai cả.

GV phát PHT để HS làm việc theo nhóm:
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(2) GV tổ chức cho HS vượt chướng ngại vật thứ hai: TÁC DỤNG CỦA DẤU NGOẶC KÉP
GV tổ chức cho HS TAKE NOTES nhanh các công dụng của dấu ngoặc kép (đã học ở Bài 5, sách Ngữ văn kết nối 6)
(3) GV tổ chức cho HS làm bài tập nhanh:

- Yêu cầu: Xem video sau, chú ý phần chữ Vietsub và cho biết tác dụng của dấu chấm lửng và dấu ngoặc kép có trong lời nói của các nhân vật
- Link video cut: https://www.dailymotion.com/video/x335esv

	Thực hiện nhiệm vụ
	(1) HS hoạt động nhóm, tiến hành ghép nối PHT 
(2) HS hoạt động nhóm, take notes nhanh

(3) HS xem video, để ý những câu có dấu chấm lửng và dấu ngoặc kép để nêu tác dụng

	Báo cáo thảo luận
	(1) và (2) Đại diện nhóm chia sẻ đáp án
- Dự kiến đáp án: 
(1) 
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	Đánh giá kết quả
	- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức trên slide


Hoạt động 3: LUYỆN TẬP (23p)
a. Mục tiêu: 
- Chỉ ra và nêu được tác dụng của dấu chấm lửng, dấu ngoặc kép
- Viết được đoạn hội thoại có sử dụng dấu chấm lửng, dấu ngoặc kép và diễn lại đoạn hội thoại đó
b. Nội dung: HS trả lời các bài tập trong sách giáo khoa qua hoạt động bốc thăm và diễn lại kịch bản ở phần “Tăng tốc” và “Về đích”
c. Sản phẩm: Phần bốc thăm và trả lời + Kịch bản và phần diễn xuất của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao nhiệm vụ
	(1) Sau khi đã vượt qua 2 chướng ngại vật để tìm hiểu và nhắc nhớ về những kiến thức quan trọng, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển qua Vòng thi tiếp theo là Vòng 3: Tăng tốc, trong vòng này, cô sẽ có 4 thẻ câu hỏi cho 4 nhóm cùng bốc, các nhóm cùng lên bốc và hoàn thiện trong 5 phút nhé!
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(2) Nhanh quá, vòng cuối cùng đã đến rồi, không biết nhóm nào là nhóm chiến thắng đây, mình cùng vào ngay vòng 4: Về đích để tìm câu trả lời nha
Viết đoạn hội thoại ngắn, chủ đề tự chọn có sử dụng dấu ngoặc kép hoặc dấu chấm lửng (2 phút) và diễn lại đoạn hội thoại đó (1 phút)

	Thực hiện nhiệm vụ
	- HS ngồi quây theo nhóm để tham gia trò chơi

- Viết đáp án vào mật thư

	Báo cáo thảo luận
	- HS chia sẻ đáp án , Gv chốt và chữa
- Dự kiến đáp án: 

(1) VÒNG 3: TĂNG TỐC
· Thăm 1: 

a/ Thể hiện lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng vì lí do gì đó

b/ Đánh dấu từ ngữ được dùng với nghĩa đặc biệt. Từ “cái rốn” được cho trong ngoặc kép để nhấn mạnh vị trí trung tâm của vũ trụ

· Thăm 2: 
a/ Làm giãn nhịp câu, chuẩn bị cho sự xuất hiện của 1 từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ, hài hước, châm biếm

b/ Đánh dấu từ ngữ được dùng với nghĩa đặc biệt. Từ “hiện vật” được đặt trong ngoặc kép để khẳng định tâm vũ trụ như 1 viện bảo tàng khổng lồ và sống động, lưu trữ những di tích còn lại chính là những hiện vật quý giá

· Thăm 3:

a/ Tỏ ý còn nhiều nội dung tương tự chưa được liệt kê hết (ở đây là những địa điểm mà 2 nhân vật “tôi” và Thần Đồng đã tìm kiếm ở khu thánh địa Hy Lạp)

b/ 
· Dấu chấm lửng: Làm giãn nhịp câu, chuẩn bị cho sự xuất hiện của 1 từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ, hài hước, châm biếm

· Dấu ngoặc kép: Từ ngữ được dùng theo nghĩa đặc biệt

· Thăm 4:
a/ Thể hiện lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng vì lí do gì đó

b/ Trích dẫn lại lời nói của nhân vật “hắn” – Thần Đồng

(2) VÒNG 4: VỀ ĐÍCH
LƯU Ý: NẾU ĐƯỢC, GV CHIẾU ĐOẠN HỘI THOẠI LÊN ĐỂ HS Ở DƯỚI QUAN SÁT XEM TÁC DỤNG CỦA DẤU CÂU TRONG HỘI THOẠI MÀ NHÓM TRÌNH BÀY SỬ DỤNG LÀ GÌ
Đoạn hội thoại mẫu 1
      Hôm nay là ngày Lan chuyển trường. Khi chia tay, các bạn cứ lưu luyến không rời. 

       Lớp trưởng nghẹn ngào nói trước:

       - Thưa cô giáo chủ nhiệm và các bạn học sinh yêu dấu, 1 năm qua, Lan luôn là một lớp phó hòa đồng, nhiệt tình, hay giúp đỡ các bạn. Ngày hôm nay, Lan phải chuyển trường ... Các bạn đừng buồn, đừng khóc, hãy giữ những kỉ niệm đẹp về Lan...
        Cô giáo chủ nhiệm:

        - Đúng rồi đấy các em ! Hãy mỉm cười nào, vì chúng ta xa nhau chưa chắc đã không thể gặp nhau đúng không nào các em...

        Các bạn khác cũng nhao nhao nói theo:

        - Lan đi nhé! Thỉnh thoảng ... Lan về thăm cô và chúng tớ ... Lan nhé!

       Lan rưng rưng nước mắt, chào cô và các bạn rồi lên xe.

Đoạn hội thoại mẫu 2

        Đồng hồ điểm chuông 6 giờ 30 phút sáng, có tiếng bước chân vào phòng.

        - An, dậy đi con. Muộn học bây giờ!

        - Mẹ để con ngủ thêm tí nữa.

        - Không ngủ nghỉ gì hết. Dậy đánh răng rửa mặt rồi đi sửa xe mà còn đi học.

        - Xe con có làm sao đâu mà phải sửa hả mẹ? Hôm qua con đi vẫn bình thường.

        - À ...! - Mẹ dừng lại một chút rồi nói tiếp - Ban nãy mẹ lấy xe con ra chợ đi mua thịt, về đến đầu cổng không may va vào hòn đá... Nên xe thủng xăm rồi

Đoạn hội thoại mẫu 3

       Vừa sáng ra, Linh đã tíu tít, kéo tay chị Hạnh bảo:

       - Chị Hạnh ơi, đi chợ đi!
       Hạnh ngạc nhiên:

       - Mới sáng ngày ra, em đi mua gì mà mua?
       Hai mắt Linh long lanh:

       - Em muốn mua nhiều đồ lắm: Đầu tiên qua cô Chính mua hộp bút, hộp màu, vở, sticker, ... Sau đó em qua nhà chú Hải mua thức ăn về cho mấy con cá vàng con ở nhà. Cuối cùng em muốn qua nhà chị An để lấy bánh nữa, chị An làm bánh Sukem hôm qua, kêu sáng nay qua lấy ăn sáng nè. Chị đi với em đi.

        Hạnh cười cười:

       - Rồi, rồi, đợi chị thay đồ rồi đi.

       - Yeah! Thích quá! – An reo lên sung sướng

       Thế là 2 chị em chở nhau đi, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

Đoạn hội thoại mẫu 4

        Đang ngồi đọc sách ở sân trường thì Hà thấy có 2 bạn đi qua cứ nhìn trộm mình, Hà giật mình nghĩ:

        - Sao 2 bạn kia cứ nhìn mình nhỉ? Hay là mặt mình dính gì nhỉ?

        Đang băn khoăn nhìn ngó lại mình thì 2 bạn kia đến gần và hỏi Hà:

        - Chào bạn! Ngại quá nhưng tớ ... hỏi bạn tí xíu được không?
        - Ơi, tớ nghe đây. – Hà đáp

         Một trong hai bạn mạnh dạn hỏi:

         - Mấy hôm nay tớ đi tìm quyển sách mà cậu đang đọc này nè, đi mấy chỗ đều hết sách. Bạn mua ở đâu đó có thể chỉ chỗ cho tớ được không?
         - Ôi! Làm tớ tưởng mặt dính gì mà hai cậu cứ nhìn. – Hà cười cười đáp lại – Tớ mua ở quán bà Tư đó, hình như hôm tớ mua vẫn còn 2 quyển nữa, cậu thử qua xem nhé!
          Bạn bạn nhìn nhau vui mừng, cảm ơn Hà rồi rời đi.

	Đánh giá kết quả
	- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá, chốt điểm và trao thưởng cho nhóm chiến thắng


Hoạt động 4: VẬN DỤNG (5p)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề trong học tập / thực tiễn
b. Nội dung: HS viết đoạn văn có sử dụng dấu chấm lửng
c. Sản phẩm: Đoạn văn của HS
d. Tổ chức thực hiện:

	Chuyển giao nhiệm vụ
	GV giao nhiệm vụ về nhà cho HS : 
· Tự ôn tập kiến thức tiết học
· Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) về nội dung được gợi ra từ “Đường vào trung tâm vũ trụ”, trong đó có sử dụng dấu chấm lửng.

· Chuẩn bị bài “Dấu ấn Hồ Khanh”

	Thực hiện nhiệm vụ
	- Học sinh làm việc cá nhân tại nhà

- Viết đoạn văn dựa theo Padlet:
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	Báo cáo thảo luận
	- Up bài lên Padlet, lưu tên file là tên HS
- Văn bản mẫu:




	Đánh giá kết quả
	- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá lẫn nhau
- Giáo viên nhận xét, đánh giá




